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PHONG THUONG MAI VA CONG NGHIEP VIET NAM




PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN DOANH NGHIỆP

VỀ TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 ĐẾN CÁC VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 
-----------------------

Hiện nay đại dịch COVID-19 đang lan rộng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường và tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập và sức khỏe của người lao động. Cuộc khảo sát này do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tiến hành nhằm thu thập thông tin đánh giá nhanh tình hình lao động, việc làm tại doanh nghiệp và yêu cầu cấp bách của doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh. Từ đó, VCCI sẽ  tổng hợp và gửi những kiến nghị đúng đắn, kịp thời tới các cơ quan quản lý Nhà nước để giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng do đại dịch COVID-19 gây ra. Chúng tôi cam kết các thông tin Doanh nghiệp chia sẻ chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu. 
I/ PHẦN 1: Thông tin Doanh nghiệp:

1. Tên Doanh nghiệp:…………………………………………………………………..

2. Địa chỉ:………………………………..……………………………………………..
    Email: ………………………………………….. Điện thoại:………………………

3. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp: 

□ Công nghiệp (ghi rõ):……………………………………………………….

□ Dịch vụ (ghi rõ):…………………………………………………………….

□ Nông nghiệp (ghi rõ):……………………………………………………….

4. Loại hình sở hữu doanh nghiệp:
□ DNNN
  
□ DN khu vực tư nhân trong nước

□ DN có vốn ĐTNN
5. Thị trường đầu ra chủ yếu của doanh nghiệp: 
□ nội địa

□ châu Á
□ châu Âu
□ châu Mỹ
□ khác (ghi rõ):…………….
6. Tỷ lệ nguyên liệu đầu vào chính phục vụ sản xuất nhập khẩu từ nước ngoài: 

□ <10%

□ từ 10-20%

□ từ 20-50%

□ >50% 

7. Quy mô lao động của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2019:
□ < 10 người 


□ từ 10-50 người

□ từ 50-100 người


□ từ 100-200 người 

□ từ 200-500 người

□ >500 người
8. Doanh thu của doanh nghiệp năm 2019: 
□ <3 tỷ VNĐ
□ từ 3-10 tỷ VNĐ
   □ từ 10-50 tỷ VNĐ
   □ từ 50-100 tỷ VNĐ


□ từ 100-200 tỷ VNĐ
□ từ 200-300 tỷ VNĐ
□ >500 tỷ VNĐ


II/ PHẦN 2: Tác động của đại dịch COVID-19 đến tình hình lao động và việc làm trong DN
9. Đại dịch COVID-19 tác động như thế nào đến DN (có thể chọn nhiều phương án): 

	□ Mất/thu hẹp thị trường tiêu thụ
	□ Thiếu vốn/dòng tiền kinh doanh

	□ Thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào
	□ Thu hẹp lực lượng lao động

	□ Ý kiến khác (nêu rõ)……………………………………………………………...…..…..


10. Ước tính doanh thu của doanh nghiệp năm 2020 thay đổi ra sao so với năm 2019?(chọn một phương án)

□ Tăng

□  Không đổi

□ Giảm đến 10%

□ Giảm 10-20%  

□ Giảm 20-30%
□ Giảm 30-50%
□ Giảm trên 50%

11. Nếu tình hình dịch bệnh kéo dài, doanh nghiệp sẽ duy trì hoạt động được bao lâu? (chọn một phương án)
□ Từ 1-3 tháng
□ Từ 3-6 tháng
□ Từ 6 – 12 tháng

□ > 1 năm

12. Ước tính số lao động doanh nghiệp bị thay đổi bởi đại dịch COVID-19 so với trước khi có đại dịch? 

□ tăng

□ không thay đổi

□ giảm dưới 10%

□ giảm 10-20% 
□ giảm 20-30%
□ giảm 30-50%

□ giảm 50-75%

□ giảm trên 75%.

13. Lý do nghỉ việc của người lao động trong thời kỳ đại dịch  COVID-19 (nếu có): 

- Phải cách ly do ảnh hưởng của dịch bệnh: 

□ Có

□ Không 

- Nghỉ để trông con (do nhà trường đóng cửa): 

□ Có 

□ Không

- Nghỉ do lo ngại dịch bệnh: 



□ Có

□ Không


- Nghỉ do thiếu việc: 




□ Có

□ Không


- Ý kiến khác (nêu rõ)…….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ………………………………………… .

14. Nhìn chung tinh thần làm việc của NLĐ tại DN trong thời kỳ đại dịch  COVID-19  như thế nào? (chọn một phương án):
□ An tâm


□  Không an tâm

15. So với cùng kỳ năm 2019, chi phí sử dụng lao động (tính bình quân trên 1 lao động đang làm việc) thay đổi như thế nào? (chọn một phương án):
□ giảm

□ không thay đổi

□ tăng lên đến 10%


□ tăng 10-20%
□ tăng 20-30%

□ tăng >30%.

16. Chi phí cho an toàn vệ sinh lao động thay đổi như thế nào so với cùng kỳ năm 2019? (chọn một phương án): 
□ Giảm

□ không thay đổi

□ tăng đến 10%

□ tăng 10-20%
□ tăng 20-30%

□ tăng > 30%

III/ PHẦN 3: Các giải pháp doanh  nghiệp đã áp dụng để phòng/chống đại dịch COVID-19 
17. Doanh nghiệp có chính sách/hướng dẫn/bộ phận ứng phó với tác động của các thiên tai/ dịch bệnh/ thảm họa như đại dịch COVID-19 hay không?

□ Có



□ Không
· Nếu có: xin nêu rõ…………………………………………………………………………………..
18. Các giải pháp phòng/chống đại dịch COVID-19 tại nơi làm việc mà doanh nghiệp đã triển khai: 

	· Chủ động phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế
	□ Có

□ Không

	· Tăng cường các biện pháp tại phòng dịch tại DN:
	

	· tăng cường vệ sinh (khẩu trang, rửa tay, sát khuẩn…)
	□ Có

□ Không

	· hạn chế tụ tập 
	□ Có

□ Không

	· đảm bảo khoảng cách tiếp xúc tại nơi làm việc/nhà ăn
	□ Có

□ Không

	· hạn chế đi công tác
	□ Có

□ Không

	· Thu thập thông tin, ý kiến của NLĐ qua các kênh khác nhau để kịp thời giải đáp 
	□ Có

□ Không

	· Tổ chức các buổi chia sẻ thông tin cho NLĐ về cách phòng tránh COVID 19         
	□ Có

□ Không


19. Các giải pháp về sử dụng lao động trong thời kỳ đại dịch  COVID-19 mà doanh nghiệp đã áp dụng: 

- Làm việc tại nhà: 







□ Có

□ Không
- Làm việc linh hoạt thời gian: 





□ Có

□ Không
- Cắt giảm lao động/chấm dứt hợp đồng: 




□ Có

□ Không
- Không cắt giảm lao động, nhưng giảm giờ làm: 



□ Có

□ Không
- Không cắt giảm lao động, nhưng giảm lương:



□ Có

□ Không
- Khuyến khích một số lao động nghỉ không lương tạm thời: 

□ Có

□ Không
- Khuyến khích một số lao động tạm nghỉ việc nhưng có trợ cấp lương:
□ Có

□ Không
- Khuyến khích một số lao động nghỉ phép năm:



□ Có

□ Không

- Tranh thủ thời gian này để đào tạo lại nhân viên:


□ Có

□ Không
20. Cách xử lý với lao động bị cách ly (F0-1-2) nếu có:

- Cho nghỉ không lương: 





□ Có

□ Không
- Cho nghỉ việc có hưởng lương:




□ Có

□ Không
- Ý kiến khác (nêu rõ): ………………………………………………………….

21. Các giải pháp khác trong thời kỳ đại dịch  COVID-19 mà doanh  nghiệp áp dụng: 

· Tích cực tìm thị trường mới: 





□ Có

□ Không
· Nâng cao chất lượng phục vụ: 




□ Có

□ Không
· Xây dựng đội ngũ về xử lý khủng khoảng:



□ Có

□Không
· Cắt giảm chi phí sản xuất:





□ Có

□ Không
· Thu hẹp sản xuất: 






□ Có

□ Không
· Tạm dừng kinh doanh:





□ Có

□ Không
22.  Khi giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động trong trong thời kỳ đại dịch  COVID-19, doanh nghiệp có cung cấp thông tin và tham khảo ý kiến đại diện tập thể người lao động tại cơ sở hay không?         

 □ Có



□ Không
· Nếu có, xin nêu rõ hình thức cung cấp thông tin/đối thoại: ………………………………………………………………………………………………….
IV/ PHẦN 4: Kiến nghị của doanh nghiệp đối với Nhà nước

23. Kiến nghị đối với Nhà nước (có thể chọn nhiều phương án)
	□ Hỗ trợ tài chính/tín dụng/khoanh nợ/giãn nợ
	□ Hỗ trợ phòng dịch cho NLĐ trong DN

	□ Hỗ trợ thuế (giảm thuế, hoãn nộp thuế)
	□ Có chương trình hỗ trợ bảo vệ việc làm cho NLĐ

	□ Tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 3 đến hết tháng 12-2020
	□ Hỗ trợ trả lương cho NLĐ

	□ Tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 3 đến hết tháng 12-2020
	□ Hỗ trợ đào tạo/đào tạo lại cho NLĐ


- Về đóng quỹ công đoàn (chọn  một câu phương án): 
□ Tạm hoãn đóng đến hết tháng 12-2020


□ Giảm tỷ lệ đóng xuống 1% từ tháng 3 đến hết tháng 12-2020

□ Ý kiến khác:………………..………………………


- Về điều chỉnh tiền lương tối thiểu năm 2021 so với năm 2020 :
□ Không tăng  

□ Có tăng  - Nếu có, nêu rõ mức tăng đề xuất:  . . . ………
24. Nếu doanh nghiệp còn ý kiến khác xin chia sẻ tại đây: 
. . . . . . . . . . . . . . .  . ……………………………………………………………………………………..
. . . . . . . . . . . . . . .  . ……………………………………………………………………………………..

. . . . . . . . . . . . . . .  . ……………………………………………………………………………………..

. . . . . . . . . . . . . . .  . ……………………………………………………………………………………..

. . . . . . . . . . . . . . .  . ……………………………………………………………………………………..

Xin cảm ơn quý Doanh nghiệp đã hợp tác và dành thời trả lời khào sát này. Nếu có vấn đề nào chưa được đề cập trong bảng khảo sát này, Quý Doanh nghiệp vui lòng có ý kiến và gửi về Văn phòng Giới sử dụng Lao động - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam   theo email: dominh.tu101@gmail.com trước ngày 01/04/2020.
Xin trân trọng cám ơn.
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